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Trường THCS Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng

Ngày thi: Ngày 08 tháng 01 năm 2023

C National Champion: (Vô địch Quốc gia) - Phần thưởng gồm: Cúp vô địch, Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn

H High Distinction: (Xuất sắc) - Phần thưởng gồm: Huy chương, Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn

D Distinction: (Giỏi) - Phần thưởng gồm: Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn

S    School Champion: (Vô địch cấp trường - Trường có 30 thí sinh trở lên) - Phần thưởng gồm: Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn

STT SBD Họ và Tên
Ngày/tháng/năm 

sinh
Lớp Cấp độ Điểm thi

Giải chính 

(Giải cấp 

Quốc gia)

Giải Phụ 

(Giải cấp 

Trường)

Ghi chú

(Hình thức đăng ký)

1 081115 Phạm Gia Huy 12/11/2010 7A1 4 102 H Trường

2 081502 Hoàng Đức Thuận 22/01/2009 8A3 4 102 H Trường

3 081001 Hồ Đoàn Thọ An 03/09/2010 7A1 4 81 D Trường

4 081109 Nguyễn Bùi Hùng 04/01/2010 7A1 4 81 D Trường

5 081204 Nguyễn Mai Phương Linh 13/03/2010 7A1 4 84 D Trường

6 081208 Bùi Tuấn Minh 30/01/2010 7A1 4 75 D Trường

7 081213 Tống Hải Minh 17/10/2010 7A1 4 93 D Trường

8 081220 Nguyễn Bùi Khánh Ngọc 06/10/2010 7A1 4 90 D Trường

9 081318 Phạm Thị Trang 06/08/2010 7A1 4 72 D Trường

10 081424 Trần Minh Sơn 25/05/2009 8A3 4 90 D Trường

11 081009 Đoàn Hữu Chính 24/04/2010 7A1 4 69 Trường

12 081205 Phạm Gia Linh 07/08/2010 7A1 4 66 Trường
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